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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
GENERAL ENGLISH SPEAKING 

1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: Kỹ năng Nói
	

	· Tiếng Anh: Speaking- General English
	

	· Mã số môn học: QTE134
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
[bookmark: Check3]|X| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 01
	

	· Lý thuyết
	

	· Thực hành
	

	-Môn học tiên quyết/Môn học trước: Không  
	

	· Môn học song hành: Không
	


2. Mô tả môn học
Đây là môn học bắt buộc. Khóa học này được thiết kế  nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên phát triển kỹ năng nói trong nhiều tình huống giao tiếp trong thực tế. Bên cạnh đó các bạn sinh viên sẽ được trang bị vốn từ vựng đa dạng từ những chủ đề khác nhau
Tài liệu học tập 

Giáo trình: 
O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 
Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1.Độ Lưu Loát
	Nâng cao khả năng sử dụng từ vựng và giao tiếp trình độ B1
	
	3.0

	G2.Ngữ Pháp
	Nâng cao khả năng vận dụng các cấu trúc câu khác nhau và sử dụng ngữ pháp chính xác
	
	4.0

	G3.Chức Năng Giao Tiếp
	Nâng cao khả năng giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế đa dạng
	
	4.5

	G4.Phát Âm
	Nâng cao khả năng nhận biết, phát âm các từ có trọng âm và ngữ điệu
	
	3.0

	G5.Vốn Từ Vựng
	Nâng cao và mở rộng vốn từ vựng từ những chủ đề trong sách giáo khoa
	
	4.0



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
3. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	G1
	Vận dụng các cấu trúc câu và từ vựng thích hợp cho từng chủ đề 
	T

	G2
	Sử dụng các trang tìm kiếm trên internet để tìm những bài đọc có liên quan.
Tham gia thảo luận, tranh luận theo nhóm trên chủ đề học phần.
	I

	G3
	Áp dụng những kiến thức đã học và áp dụng vào những tình huống thực tế
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
4. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá Giữa kỳ
	A1.1 Sinh viên làm việc nhóm từ (3-4 bạn) và thuyết trình về chủ đề đã chọn trong sách giáo khoa
	CLO 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1
	30%

	A2. Đánh giá Cuối kỳ
	A2.1 Sinh viên thi theo cặp (2 bạn) và bốc thăm chủ đề đã học trong sách giáo khoa
	CLO 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

5. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)


Lý thuyết
	Tuần/Buổi (1)
	Nội dung (2)
	Tài liệu
	Hoạt đông và Dạy học (4)
	CĐR Môn Học (3)
	Bài đánh giá (5)

	1



	Course introduction
Group division

Speaking and communicating activities
Pronunciation: Brief introduction
	Extra materials 
	· Lecturer introduces course syllabus
· Mini game 
· Students ask questions on the syllabus
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1 
	A1.1
 

	2

	Unit 1: Career choices
Vocabulary: Transferable skills
Speaking skills: Careers advice (Advice and suggestions)
Communication skills: Building rapport
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on transferable skills, and Networking 
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling 
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	3

	Unit 2: Business sectors 
Vocabulary: Sectors and industries
Pronunciation: The energy industry
Communication skills: Dealing with interruptions
	H O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on dealing with interruptions, voicemail messages
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	4

	Unit 3: Projects
Vocabulary: Project management
Speaking skills: Large-scale projects (Comparatives and superlatives)
Communication skills: Giving instructions
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on meetings: updates and action; project management
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	5

	Unit 4: Global markets 
Vocabulary: Global markets
Pronunciation: Online markets 
Communication skills: Managing conversations 
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on online markets, managing conversations and building consensus
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	6

	Unit 5: Design and innovation
Vocabulary: Technological innovation; Describing innovative products
Pronunciation: Product testing
Communication skills: Managing information
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on managing information, selling a products and product review
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	7

	Unit 6: Safety and security
Vocabulary: Health and safety
Speaking skills: Being security-conscious (Modal verbs of prohibition, obligation and no obligation)
Communication skills: Dealing with disagreement
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on Being security-conscious; Dealing with disagreement and Dealing with conflict
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	8

	Unit 7: Customer service
Vocabulary: Customer service
Speaking skills: Complaint about a service
Communication skills: Responding to customer concerns
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Activities on Airline customer service; Responding to customer concerns; Generating and presenting ideas. 
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	9

	Unit 8: Communication
Vocabulary: Digital communication
Speaking skills: Solutions to communication problems
Communication skills: Closing a deal
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	- Activities on face-to-face Communication; Type of communication; Closing a deal.
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· -Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	10

	 Midterm exam

	 

	
	
	A1.1 

	11

	Business Workshop
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Workshop on introducing a new product to international market. 
· Group and individual demonstration 
· Peer feedback
· Group counseling
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	12

	Review and more practice: materials provided at the instructor’s discretion
	O’Keeffee, M., Landsford, L., Wright, R., Frendo, E., and Wright, L (2020). Business Partner Coursebook B1. Singapore: Pearson Education Limited. 

	· Mini game
· Revise and Practice
	CLO 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1, 5.1
	A1.1


	
	Final exam
	
	· 
	
	A2.1



(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành (đã ghi ở phần lý thuyết): KHÔNG CÓ

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	…
	Bài thực hành 1: …

	Gx.x
…
	Dạy: …
Học ở lớp: …
Học ở nhà: …
	Ax.x
…

	…
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
6. Quy định của môn học
	Điểm danh là bắt buộc trong lớp học. Môn học này tập trung vào việc xây dựng kỹ năng dựa trên kỹ năng đã có, và các kỹ năng của sinh viên được nâng cao thông qua sự tương tác tại lớp. Do đó, các bạn sinh viên vắng quá hai (02) buổi học sẽ được xem như trượt lớp. Các trường hợp bất khả kháng có thể được chấp nhận hai (02) lần trong suốt khoá học và sinh viên cần gửi email trước hoặc sau đó (kèm theo minh chứng). Đồng thời, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp và bài tập về nhà mà sinh viên đã bỏ lỡ.

7. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn: Khoa Quan Hệ Quốc Tế/Bộ môn Tiếng Anh
- Địa chỉ và email liên hệ: TS. Trịnh Thu Hương; Nguyễn Minh Bích Vân (email: huongtrinh@hcmussh.edu.vn; tv.qhqt@gmail.com)




	 
NGƯỜI BIÊN SOẠN 
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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TS. Trịnh Thu Hương
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